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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP khá cao và ổn định: năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,70%, năm 2005 đạt 8,43%, năm 2006 đạt 8,20%, năm 2007 đạt 8,48%, năm 2008 đạt 6,23% và năm 2009 đạt 5,32%, tính chung 9 tháng đầu năm 2010, tăng trưởng kinh tế của VN đạt 6,52% (Nguồn: Tổng Cục Thống kê). Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những ngành có mức độ phát triển mạnh so với các ngành khác. Nhờ vào sự phát triển này, nhiều công ty trong ngành có điều kiện hoạt động tốt, tăng doanh số và lợi nhuận hàng năm. Đánh giá về rủi ro, các nhà kinh tế cũng nhận định, một khi mức tăng trưởng của nền kinh tế nước ta chậm lại, sẽ ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng của các ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có ngành xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trong năm 2007, 2008 và năm 2009, nhiều công trình xaây döïng trên cả nước bị đình trệ, bởi giá vật liệu xây dựng tăng quá nhanh, trong khi chưa có cơ chế giải quyết thấu đáo cho nhà thầu, đây là điều bất lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Xây dựng, tiếp theo đó là khủng hoảng kinh tế tác động đến tiến độ phát triển các công trình hạ tầng. Những biến động về tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam với ngoại tệ, biến động về lạm phát có thể ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, như sắt thép, nhựa đường, xăng dầu … làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Như vậy, là một Công ty hoạt động trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, trong trường hợp xảy ra những rủi ro kinh tế làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, đến các lĩnh vực đầu tư liên quan, cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Rủi ro về luật pháp

Là Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong ngành xây dựng nên hoạt động của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước như định hướng phát triển ngành xây döïng v.v… Tất cả những xu hướng, chính sách này đều ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù

Xây dựng cơ bản nói chung và xây dựng các công trình thủy lợi nói riêng là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền nông nghiệp, nông thôn cũng như kinh tế xã hội của cả nước. Trong những năm qua, nhiều công trình cô sôû haï taàng được đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, đi lại của công chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Hàng loạt công trình có quy mô lớn đã và đang được triển khai, là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong Ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi này, các doanh nghiệp xây dựng gặp không ít khó khăn, bởi các nguyên nhân khách quan: 

· Thời gian triển khai các công trình thủy lợi thường kéo dài nên dễ chịu tác động của sự thay đổi về cơ chế, chính sách và từ đó ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. 

· Công tác giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài thời gian thực hiện dự án. 

· Sự trượt giá của tiền đồng dẫn đến giá cả các loại vật liệu tăng theo thời gian; mức đầu tư của công trình tăng cao, so với thời điểm trúng thầu. 

· Việc giải ngân vốn chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc, gây khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, do thời gian trả lãi vay kéo dài. 
· Sự cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành ngày càng gay gắt.
4.  Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức đăng ký giao dịch

Ông: 
Lê Văn Thư

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Ông: 
Lê Văn Thịnh

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông: 
Đinh Văn Vui

Chức vụ: Kế toán Trưởng 

Ông: 
Khúc Ngọc Sáu
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức cam kết hỗ trợ

Ông:
 Đoàn Đức Vịnh 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông:
 Nguyễn Hoàng Long 

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM
Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“Công ty”: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800421390 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Đăng ký lần đầu, ngày 28 tháng 05 năm 2001(Số ĐKKD gốc: 5703000009, Số ĐKKD: 4103009863), MSDN: 1800421390. Đăng ký lại lần thứ: 1, ngày 02 tháng 04 năm 2008. Đăng ký thay đổi lần thứ : 3, ngày 01 tháng 06 năm 2010
“Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
“Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

“Cổ phiếu”: Chứng chỉ do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
 “Cổ tức”: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 để chia cho cổ đông.
 “Điều lệ”: Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần 7 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại kỳ họp ngày 28/4/2010
 “Người liên quan”: Cá nhân hoặc Tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

· Công ty mẹ và công ty con (nếu có).
· Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty đó thông qua các cơ quan quản lý công ty.
· Công ty và những người quản lý công ty.
· Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.
· Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.

“Vốn điều lệ”: Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 năm 2006 của Quốc hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công bố thông tin này có nội dung như sau:

UBCKNN


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

SGDCK


Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

DNNN


Doanh nghiệp Nhà nước

Bộ NN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công ty


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Đầu tư và Xây dựng 40
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
HĐQT


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Điều lệ


Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 

CNĐKKD


Chứng nhận đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ


Đại hội đồng cổ đông

BKS


Ban Kiểm soát

BTGĐ


Ban Tổng Giám đốc

CBCNV


Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
BGĐ


Ban Giám đốc

ĐHĐCĐ


Đại hội đồng cổ đông

EPS


Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần

P/E



Chỉ số giá trên thu nhập cổ phần.

ROA


Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

ROE


Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
GTGT


Giá trị gia tăng
CP



Cổ phần
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu về Công ty
Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Tên giao dịch:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Tên tiếng Anh:
40 Investment and construction joint stock company 
Tên viết tắt:

ICCO 40
Trụ sở chính:
46/5 Ðường D2 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:

(848) 38990099



Fax:


(848) 35117533
Website:

www.dautuxaydung40.com.vn
Email:


dtxd40@yahoo.com.vn  

Logo:


[image: image2.png]



Vốn điều lệ:

16.176.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp:
15.391.200.000 đồng
Giấy phép thành lập:
Quyết định chuyển Doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành Công ty cổ phần của Thủ tướng Chính phủ số 162/QĐ–TTg ngày 19/2/2001 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 40).
Giấy CNĐKKD:
Số 1800421390 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Đăng ký lần đầu, ngày 28 tháng 05 năm 2001( Số ĐKKD gốc: 5703000009, Số ĐKKD: 4103009863), MSDN: 1800421390. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01 tháng 06 năm 2010. Đăng ký lại lần thứ 1 ngày 02 tháng 04 năm 2008 

Mã số thuế:
1800421390
Tài khoản tiền đồng: 
310.10.00.0614932 - Tại: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam CN. TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: 
· Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng; công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước; công trình xử lý nước thải, chống sạt lở đất, khai thác nước ngầm.

· Xử lý nền móng công trình, khoan phụt vữa, san lấp mặt bằng công trình.

· Sửa chữa xe máy thiết bị; chế tạo, lắp đặt cửa cống và kết cấu thép xây dựng.

· Tư vấn xây dựng; giám sát thi công công trình thủy lợi; thiết kế xây dựng công trình thủy lợi; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· Kinh doanh bất động sản.

1.2 Lịch sử hình thành

Tiền thân Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là Công ty Xây dựng Thủy lợi 10 – Bộ Thủy lợi, được thành lập ngày 04/12/1975. Công ty là đơn vị chủ lực của Bộ ở khu vực Tây Nam Bộ, đảm đương phần lớn việc xây dựng các công trình phục vụ mục tiêu ngọt hóa, thoát lũ, xả phèn, xây dựng cụm dân cư trong khu vực.

Năm 1992, Công ty được Bộ cho phép chuyển trụ sở về thành phố Cần Thơ – Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Đồng bằng Sông Cửu Long và đổi tên thành Công ty Xây dựng 40.

Năm 2001, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 162/QĐ – TTg ngày 19/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn điều lệ 16 tỷ đồng trong đó Nhà nước chiếm 30%.
Từ tháng 4/2008, Công ty chuyển Trụ sở chính của Công ty về Số 46/5 đường D2, phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Từ đây, mọi điều hành của Công ty có nhiều thuận lợi để vươn ra cả miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên, nơi có nhiều công trình thủy lợi, thủy điện lớn, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

Qua hơn ba mươi năm sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng hàng trăm công trình kênh mương, cầu cống, trạm bơm, đập hồ chứa nước, cụm tuyến khu dân cư, đê, kè… phục vụ quốc kế, dân sinh. Các công trình do Công ty thi công đều đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ và được các chủ đầu tư đánh giá cao. 
Những thành tích đã đạt được:

Với những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thủy lợi và phát triển nông thôn. Từ việc đổi mới cơ chế quản lý, ứng dụng cơ giới hóa cao và công nghệ tiến bộ góp phần làm hạ giá thành, nâng cao chất lượng, thẩm mỹ và tăng tuổi thọ công trình. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo các chế độ chính sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ … Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 40 đã đạt được những thành tích như:
· 1 Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước.

· 1 Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

· 2 Huân chương Lao động hạng nhì.

· 1 Huân chương Lao động hạng ba.

· Ba cờ Thi đua luân lưu của Chính phủ.

· Từ năm 1992 đến nay, Công ty đã có hai công trình được công nhận " Công trình chất lượng tiêu biểu thập kỷ 90" của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động và Hội Xây dựng Việt nam bình chọn. 
· 08 Huy chương Vàng các công trình chất lượng cao toàn diện. 
· 05 Giải thưởng Bông lúa vàng Việt nam tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ.

· Nhiều Bằng khen khác của Chính phủ, của Bộ Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Chính quyền các địa phương.
1.3 Quá trình tăng vốn của công ty

Trước khi cổ phần hóa vốn điều lệ của công ty 16.176.000.000 (mười sáu tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu) đồng.

Ngày 01 tháng 01 năm 2000, Công ty cùng các cơ quan hữu quan trình phương án tiến hành cổ phần hóa và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 162 TTg ngày 16 tháng 02 năm 2001, lúc này giá trị doanh nghiệp được xác định là 16.176.537.768 đồng. 
Sau khi đã có quyết định của Chính phủ Công ty tiến hành tiến hành Đại hội đồng cổ đông và các bước tiếp theo luật định để đưa Công ty vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. 
Ngày 28 tháng 05 năm 2001 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với số vốn điều lệ là 16.176.000.000 đồng.

Ngày 01 tháng 07 năm 2001 Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, đồng thời, tại thời điểm này Công ty và các cơ quan chức năng cùng xác định lại giá trị doanh nghiệp sau khi được giảm trừ các khoản : Chi phí cổ phần hóa, Công nợ không thể đòi v.v... Theo đó giá trị doanh nghiệp giảm 787.987.710 đồng (Có biên bản xác định giá trị Doanh nghiệp tại thời điểm ngày 01 tháng 07 năm 2001 kèm theo ) nên giá trị doanh nghiệp chỉ còn 15.391.200.000 đồng.
Từ khi cổ phần hóa đến thời điểm hiện tại năm 2010 Công ty chưa thực hiện thủ tục tăng vốn, mức vốn điều lệ vẫn giữ nguyên so với năm 2001 là 16.176.000.000 đồng và vốn thực góp là 15.391.200.000 đồng. 
2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Hình 1: Cơ cấu tổ chức

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý
· Đại hội Đồng Cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện cổ đông được ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau:

· Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

· Thông qua định hướng phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

· Quyết định mức cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần;

· Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS;

· Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

· Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

· Hội đồng Quản trị: HĐQT Công ty có 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo nhiệm kỳ, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. HĐQT có các quyền hạn sau :

· Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;

· Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

· Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty;

· Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời;

· Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

· Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;

· Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

· Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền hạn và trách nhiệm sau :
· Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.
· Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý trước khi đệ trình HĐQT.
· Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT chấp thuận;

· Và các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

3.2 Cơ cấu bộ máy điều hành

· Ban Tổng Giám đốc: BTGĐ do HĐQT bổ nhiệm gồm 4 thành viên: 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

· Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
· Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của HĐQT bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.
· Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

· Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.

· Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;

· Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm, hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.

· Và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

· Các Giám đốc điều hành: Là các cán bộ quản lý nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc điều hành trên các lĩnh vực tài chính, nhân sự, kinh doanh; giúp việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc điều hành nghiệp vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, bao gồm Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Nhân sự. Các Giám đốc điều hành kiêm trưởng các phòng nghiệp vụ trực tiếp điều hành các phòng nghiệp vụ.

· Các phòng nghiệp vụ: Các phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc. Công ty có 5 phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau:
· Phòng Hành chính Nhân sự: có chức năng xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của Công ty; quản lý nhân sự; thực hiện công tác hành chính quản trị, tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, nhân viên của Công ty.
· Phòng Kinh tế Kế hoạch: có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch SXKD, thực hiện theo pháp luật nhà nước về công tác đấu thầu, hợp đồng kinh tế... Là đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, tổ chức tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, thu thập thông tin về các hoạt động của đơn vị trực thuộc.
· Phòng Tài chính Kế toán: có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty; phân tích các hoạt động kinh tế; tổ chức công tác hạch toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

· Phòng Kỹ thuật: có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các công tác kỹ thuật theo quy định của pháp luật có liên quan đến ngành nghề hoạt động SXKD. Nghiên cứu quy trình Công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất.
· Phòng Quản lý xe máy: có chức năng quản lý, đề xuất thay đổi, mua mới xe, máy móc thiết bị.
Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 40
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông (tổ chức, các nhân trong nước, ngoài nước và tỷ lệ nắm giữ)
4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty

Vốn cổ phần tính đến thời điểm 22/10/2010 là 15.391.200.000 đồng, được chia thành            1.539.120 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần. 

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CMND
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ (%)

	01
	-Tổng Công ty ĐT&KD vốn NN
- Người đại diện: Nguyễn Xuân Nhị
	Số 15A-Trần Khánh dư, Hoàn Kiếm, Hà nội

292/11 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa,Bình thủy, Cần thơ


	0106000737

361571806
	     406.800 


	26,43%



	02
	Trần Đính
	9/136 đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	270909347


	     145.690 


	9,47%



	03
	Lê Văn Thịnh
	79/5 H1Q, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
	024146927


	     102.210 


	6,64%



	04
	Lê Văn Thư
	79/5 H1R, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	024147712


	       85.490 


	5,55%



	05
	Khổng Anh Dũng
	136/12B Nguyễn Tri Phương, P. 9, Q. 5, TP. HCM
	023189618


	       82.680 


	5,37%



	06
	Sái Văn Nhuệ
	110/17 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí  Minh
	361125881
	       78.610 


	5,11%



	
	Tổng cộng
	
	
	901.480
	58.57


Nguồn: Bộ phận Quản lý sổ cổ đông- Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Việt
4.2 Cơ cấu cổ đông

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm 22/10/2010
	STT
	Tên cổ đông hiện hành
	Số CP sở hữu
(Cổ phiếu)
	Giá trị vốn góp (Triệu đồng)
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	I
	Cổ đông trong nước
	1,524,120
	15,241,200
	99.03%

	1
	Tổ chức
	416,390
	4,163,900
	27.05%

	2
	Cá nhân
	1,107,730
	11,077,300
	71.97%

	II
	Cổ đông nước ngoài
	
	-
	0.00%

	1
	Tổ chức
	
	-
	0.00%

	2
	Cá nhân
	
	-
	0.00%

	III
	Cổ phiếu quỹ
	15,000
	150,000
	0.97%

	 
	Tổng số vốn thực góp
	1,539,120
	15,391,200
	100.00%


Nguồn: Bộ phận quản lý sổ cổ đông - Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Việt

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40, những công ty mà CTCP Đầu tư và Xây dựng 40, đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng 40.
5.1 Đầu tư vào công ty con

Hiện tại Công ty không có công  ty con nào

5.2 Đầu tư vào công ty liên kết

Tính đến 30/09/2010 Công ty có đầu tư vào 1 công ty liên kết với số vốn thực góp của Công ty là 360.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Sông ray 

Công ty  cổ phần Sông ray thành lập với nhiệm vụ xây dựng dự án thủy điện nhỏ có công suất 2,5 MW theo quyết định số 344/QD-BNN-XD ngày 8 tháng 2 năm 2010, sau khi xây dựng xong công trình sẽ sản xuất điện và nước sạch phụ vụ giao thông,  dân dụng và công nghiệp cho tỉnh Bà rịa-Vũng tàu.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Ray: 9.000.000.000đồng.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 cam kết góp 20% tương ứng với 1.800.000.000 đồng.
Tính đến 30/09/2010, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã góp 360.000.000 đồng.

Công ty chưa nhận được bất kỳ khoản cổ tức hay lợi nhuận được chia nào từ khoản đầu tư vào công ty trên.
6. Hoạt động kinh doanh 

6.1 Sản phẩm dịch vụ chính
Hoạt động kinh doanh tạo doanh thu chính của Công ty là xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng đang từng bước cơ cấu sang các lĩnh vực kinh doanh mới như khai thác vận chuyển vật liệu xây dựng.
Bảng 3: Doanh thu các hoạt động của công ty từ 2008 – 9 tháng 2010
Đơn vị: đồng

	Sản phẩm - dịch vụ
	Năm 2008
	Năm 2009
	9T 2010

	
	Giá trị
	% theo Doanh thu
	Giá trị
	% theo Doanh thu
	Giá trị
	% theo Doanh thu

	Doanh thu xây lắp các công trình
	     70,023,479,874 
	100%
	     147,657,174,925 
	100%
	       105,025,201,525 
	100%

	Doanh thu hoạt động khác
	                       -   
	0%
	                         -   
	0%
	                           -   
	0%

	Tổng cộng
	     70,023,479,874 
	100%
	     147,657,174,925 
	100%
	       105,025,201,525 
	100%


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008, 2009  và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
Doanh thu của công ty chủ yếu từ hoạt động xây lắp các công trình thủy lợi, giao thông. Trong những năm qua, hình kinh tế trong nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều nỗ lực và đã tạo được sự gia tăng trong doanh trong 2 năm trở lại đây. 

6.2 Chi phí sản xuất
Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong 3 năm gần đây được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4: Tỷ trọng các mục chi phí so với doanh thu thuần từ 2008 – 9 tháng 2010
	Khoản mục
	Năm 2008
	Năm 2009
	9T 2010

	
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu

	Giá vốn hàng bán
	63.544.895.702
	90,75%
	139.848.246.756
	94,71%
	100.416.990.155
	95,61%

	Chi phí tài chính
	1.362.906.061
	1,94%
	1.210.775.600
	0,82%
	2.209.046.234
	2,10%

	Chi phí bán hàng
	0
	0,00%
	0
	0,00%
	0
	0,00%

	Chi phí quản lý 
	5.115.649.444
	7,30%
	5.138.238.555
	3,48%
	4.159.221.693
	3,96%

	Tổng
	70.023.451.207
	99,99%
	146.197.260.911
	99,01%
	106.785.258.082
	101,67%


Đơn vị tính: đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2007-2009 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
Trong cơ cấu chi phí của công ty thì chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng rất cao, hầu hết các năm qua là hơn 90%, điều này sẽ làm cho lợi nhuận biên duy trì ở mức thấp nên nếu kiểm soát chi phí không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. 
Bảng 5: Cơ cấu giá vốn hàng bán các năm từ 2008 – 9 tháng 2010
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	9T 2010

	
	Giá trị
	% theo Giá vốn
	Giá trị
	% theo Giá vốn
	Giá trị
	% theo Giá vốn

	Giá vốn từ hoạt động xây lắp các công trình
	63.544.895.702
	100,00%
	139.848.246.756
	100,00%
	100.416.990.155
	100,00%

	Giá vốn từ hoạt động khác
	0
	0,00%
	0
	0,00%
	0
	0,00%

	Tổng cộng
	63.544.895.702
	100,00%
	139.848.246.756
	100,00%
	100.416.990.155
	100,00%


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008, 2009  và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
Trong 9 tháng 2010 chi phí vượt qua doanh thu, điều này phát sinh chủ yếu là do chi phí tài chính tăng mạnh, chiếm đến 2,1% doanh thu trong khi năm 2009 chỉ đạt 0,82%. Trong năm 2009 một số hợp đồng của công ty chưa được nghiệm thu nên phải tăng cường đi vay để thực hiện các hợp đồng xây lắp, ngoài ra, việc lãi suất liên tục duy trì ở mức cao từ đầu năm đến nay cũng là nguyên nhân làm cho chi phí lãi vay tăng cao.
6.3 Nguyên vật liệu 

Nguồn nguyên liệu

Do đặc thù sản phẩm chính của Công ty là xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp do đó các loại nguyên vật liệu chủ yếu như: sắt, thép các loại, xi măng, cát, đá các loại, đất đắp ... 

Nguồn cung cấp các loại như sắt, thép các loại, xi măng, xăng dầu ... do các nhà máy và đại lý chính cung cấp thường xuyên thông qua các Hợp đồng kinh tế với Công ty. 

Đối với các loại vật liệu khác cung cấp tại chỗ như đất, cát, đá các loại thì được Công ty khai thác tại địa phương hoặc ký hợp đồng mua tại các điểm đã khảo sát từ trước. 

Sự ổn định của nguồn cung cấp 
Nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của Công ty chủ yếu do các nhà cung cấp lớn như các Tổng Công ty lớn, hơn nữa Công ty đã có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động và đã xây dựng được những bạn hàng, những nhà cung cấp truyền thống, nhờ vậy các nguồn cung cấp nguyên vật liệu này là khá ổn định về chất lượng và số lượng nhưng về giá cả sẽ phụ thuộc vào biến động giá cả chung của thị trường trong nước và thế giới đặc biệt là các sản phẩm như sắt, thép, xi măng...
6.4 Trình độ công nghệ

Mặc dù phần lớn hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải của Công ty đã được khấu hao hết nhưng tình trạng hoạt động của tất cả các máy này vẫn còn tốt. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng vào việc đầu tư, mua mới thêm thiết bị, phương tiện vận tải để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các máy móc thiết bị của Công ty:
· Máy đào các loại: 21 cái.
· Máy ủi các loại: 9 cái.
· Máy kéo Kubuta: 1 cái, sử dụng từ 2009.
· Máy hàn các loại: 10 cái.
· Máy phát điện các loại: 11 cái.
· Máy bơm các loại: 16 cái.
· Máy đầm các loại: 22 cái.

· Đầm đất BoMag 32 tấn: 1 cái, sử dụng từ 2008.
· Máy Đầm Rụng 36 tấn Lebreco.

· Máy trộn bê tông các loại: 23 cái.

· Trạm trộn bê tông Phước Hòa : 1 trạm, sử dụng từ 2009.

· Xe ben các loại: 17 xe.

· Xe Chuyển trộn Bê tông:1 xe, sử dụng từ 2010.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm, Công ty là một trong những đơn vị chủ lực của Bộ ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đảm đương phần lớn việc xây dựng các công trình phục vụ mục tiêu ngọt hóa, thoát lũ, xả phèn, xây dựng cụm dân cư trong khu vực. Phát triển theo chiều sâu, Công ty luôn chú trọng đầu tư cải tiến kỹ thuật, áp dụng dây chuyền công nghệ thi công mới tiến bộ, thay thế cơ giới thủ công, giảm số lượng người lao động nhưng khả năng thi công lại mạnh hơn, thời gian thi công nhanh hơn, sản lượng hàng năm nhiều hơn, chất lượng công trình tốt hơn.
6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Công ty là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành thủy lợi về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng cao. 

Công ty là đơn vị đầu tiên nghiên cứu sử dụng ván khuôn treo bằng thép, neo giữ bằng bù lông Múpta trong thi công bê tông, kết quả mang lại là cho phép dựng lắp tháo dỡ ván khuôn nhanh, bề mặt công trình đẹp và tiết kiệm nhiều gỗ đà giáo–ván khuôn. Công nghệ này cũng với việc cơ giới hóa cao trong thi công xây lắp đã cho phép rút ngắn tối đa thời gian thi công xây dựng một công trình từ 2–3 năm xuống còn dưới 1 năm.
Công ty đã cùng với Nhà máy Xi măng Hà Tiên II nghiên cứu sản xuất và đưa vào sử dụng thành công xi măng bền Sunfát cho các công trình ở vùng đất phèn mặn. Công ty còn là đơn vị đi đầu trong việc sử dụng phụ gia hóa dẻo và siêu hóa dẻo, sử dụng vải lọc địa kỹ thuật trong thi công xây dựng các công trình thủy lợi ở Đồng bằng Sông Cửu Long. 
6.6 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
Các dự án trung và dài hạn Công ty đã tham gia đầu tư từ năm 2009

Dự án đầu tư dài hạn

1/ Dự án Cấp nước Sài Gòn - Dầu Tiếng: Tp. Hồ Chí Minh

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư: 2.500.000.000.000 đồng

· Pháp nhân: Thành lập CTCP Cấp nước Sài Gòn - Dầu Tiếng
· Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
· Công ty tham gia 16%
:
16.000.000.000 đồng

2/ Dự án  Cấp nước Hồ Cầu Mới: Đồng Nai

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư: 200.000.000.000 đồng

· Pháp nhân: Thành lập CTCP Cấp nước Hồ Cầu Mới

· Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

· Công ty tham gia 17%
: 6.800.000.000 đồng

3/ Dự án Thủy điện Sông Ray

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư: 41.000.000.000 đồng

· Pháp nhân: Thành lập CTCP Thủy điện Sông Ray


· Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng

· Công ty tham gia 40%
: 3.600.000.000 đồng

Dự án đầu tư trung hạn

1/ Dự án Khai thác cát – Lòng hồ Dầu Tiếng: Tây Ninh

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư
:4.172.000.000 đồng

· Doanh thu Khai thác cát hàng năm
: 3.272.500.000 đồng

· Thời gian thu hồi vốn
: Khoảng 7 năm

· Pháp nhân: Thành lập Xí nghiệp khai thác vật liệu & Xây dựng Dầu Tiếng

2/ Dự án kho bãi cho thuê – 258 Nam Hòa, Thủ Đức: Tp. Hồ Chí Minh
· Quy mô dự án – Vốn đầu tư


a. Diện tích đất thuê:7.549,90 m2   
b. Diện tích xây dựng kho bãi:836,42 m2
c. Nhà lắp ghép khung tiền chế, lợp bằng tôn, xây tuờng gạch bao quanh, nền đổ bê tông, hàng rào bao quanh, đường nội bộ trải nhựa, trạm điện hạ thế 500 KVA, nuớc sinh hoạt và phục vụ sản xuất .v.v…

· Tổng kinh phí xây dựng: 7.988.403.000 đồng

· Doanh thu cho thuê/ năm: 3.452.000.000 đồng

· Thời gian thu hồi vốn
: 5 năm.

Bảng 6: Một số công trình lớn của công ty trong giai đoạn 1982-2006

Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Tổng giá trị
	Giá trị thực hiện
	Thời hạn hợp đồng

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành

	CỐNG

	1
	Cống Luỳnh Quỳnh
	8.198
	8.198
	11/2001
	11/2002

	2
	Cống Rạch Trum - Trà Vinh
	15.927
	15.927
	11/2002
	11/2003

	3
	Cống Bình Giang 2
	9.800
	9.800
	04/2002
	05/2003

	4
	Cống Hội đồng Thành - Cà Mau
	6.505
	6.505
	11/2004
	11/2005

	5
	Cống đập Cần Chông - Trà Vinh
	48.300
	16.691
	11/2004
	12/2005

	6
	Cống Cầu Nhiếm - Cần Thơ
	6.302
	6.302
	10/2005
	12/2006

	7
	Cống Đồng Tây - Trà Vinh
	9.441
	9.441
	09/2006
	12/2006

	KÊNH

	1
	Kênh Tuần Thống - T5
	9.521
	9.521
	05/1997
	08/1997

	2
	Kênh Hà Giang -KG
	9.700
	9.700
	01/2002
	07/2002

	3
	Kênh tiêu T1 - Đồng Nai
	7.196
	7.196
	06/2004
	2006

	ĐÊ - ĐẬP - HỒ CHỨA

	1
	Hồ chứa nước Tuyền Lâm - Lâm Đồng
	19.321
	19.321
	01/1982
	12/1983

	2
	Hồ chưa nước Kim Long - Đồng Nai
	11.806
	11.806
	09/1986
	12/1987

	3
	Hệ thống đê bao chống lũ thị trấn Sa Rài - Đồng Tháp
	13.350
	13.350
	12/1996
	08/1997

	4
	Đê bao + đường trên đê Vĩnh Hưng - Long An
	10.911
	10.911
	05/2001
	12/2002

	5
	Đập đất Hồ Cầu Mới - Đồng Nai
	39.100
	39.100
	10/2004
	07/2007

	6
	Tràn xả lũ Hồ Cầu Mới - Đồng Nai
	11.593
	11.593
	11/2004
	06/2006

	7
	Đê Bao Tác Ông Thục - Cần Thơ
	22.601
	22.601
	03/2005
	8/2006

	8
	Đê Bao Láng Thế - Trà Vinh
	18.902
	18.902
	02/2005
	10/2006

	KÈ

	1
	Kè Long Bình - Trà Vinh 
	7.832
	7.832
	11/1999
	09/2000

	2
	Kè Long Toàn - Trà Vinh
	11.483
	11.483
	12/2000
	11/2001

	3
	Kè Long Bình 2 - Trà Vinh 
	4.100
	4.100
	01/2002
	12/2002

	CẦU

	1
	Cầu trên Kênh và Xử lý mái kênh Ngay
	6.869
	6.869
	05/2002
	05/2003

	2
	5 Cầu trên kênh 79 - Long An
	6.145
	6.145
	12/2004
	02/2006


Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
6.7 Các khoản Đầu tư dài hạn
Hiện tại công ty có hai khoản đầu tư dài hạn:

Công ty cấp nước Sài gòn Dầu tiếng: Công ty cổ phần cấp nước Sài gòn-Dầu tiếng được thành lập có nhiệm vụ xây dựng dự án : Khai thác cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, thoát nước và xử lý nước có công suất tối đa là 1.220.000 m3/ngày/đêm phục vụ TP: Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự án được triển khai theo công văn số  6599/UBND-D9TMT ngày 04 tháng 10 năm 2007 và Công văn số 1743/BNN-TL  ngày 28 tháng 06 năm 2007 của Bộ NN&PTNT; Hiên tại dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
· Vốn điều lệ công ty cổ phần cấp nước Sài gòn Dầu tiếng: 100.000.000.000 đồng


Trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (16%):   16.000.000.000 đồng

· Tính đến 30/09/2010 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã góp: 400.000.000 đồng

Công ty cấp nước Hồ Cầu mới: Dự án được thành lập nhằm khai thác và cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp và dân sinh thuộc huyện Long thành, Tỉnh Bà rịa-Vũng tàu và các vùng lân cận.

· Vốn điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Hồ Cầu mới:     40.000.000.000 đồng

Trong đó; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40(17%):      6.800.000.000 đồng

· Tính đến nay Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã góp: 900.000.000 đồng

Công ty chưa nhận được bất kỳ khoản cổ tức hay lợi nhuận được chia nào từ khoản đầu tư vào 2 công ty nêu trên
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến 9 tháng đầu năm 2010
Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh 2008 – 9 tháng 2010
           Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	% tăng /giảm 
	9 Tháng 2010

	Tổng giá trị tài sản
	74.558.087.644 
	94.819.435.231 
	27,18%
	80.615.974.585 

	Doanh thu thuần
	70.023.479.874 
	147.657.174.925 
	110,87%
	105.025.201.525 

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	131.768.790 
	1.633.045.817 
	1139,33%
	(1.669.508.173)

	Lợi nhuận khác
	1.236.766.791 
	1.773.049.830 
	43,36%
	2.124.507.834 

	Lợi nhuận trước thuế
	1.368.535.581 
	3.406.095.647 
	148,89%
	454.999.661 

	Lợi nhuận sau thuế
	951.425.236 
	2.819.530.715 
	196,35%
	341.249.746 

	Lợi nhuận chi trả cổ tức
	896.472.000 
	1.846.944.000 
	106,02%
	

	Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức/ Lợi nhuận (%)
	94,22%
	65,50%
	-28,72
	


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008, 2009  và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
Tổng tài sản công ty tăng qua các năm 2008, 2009 do nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và đầu tư xây dựng nhà xưởng tăng nhằm đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lại không diễn biến cùng chiều. Nguyên nhân là do: 

· Năm 2008, hầu hết các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành xây dựng đểu gặp khó khăn do nền kinh tế trong nước suy yếu bởi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Điều này đã dẫn đến doanh thu thuần cũng như lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm mạnh so với năm 2007. 
· Đến năm 2009, với đà hồi phục nhẹ của nền kinh tế, công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng, làm cho doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của công ty tăng mạnh so với năm 2008.
Đánh giá của Kiểm toán về một số yếu tố liên quan đến kết quả kinh doanh trong năm 2009:

· Do việc hoàn thành xây dựng công trình phải kéo dài nhiều năm, nên việc ghie nhận giá vốn cho từng năm chưa tương xứng với việc công nhận doanh thu của từng năm theo từng công trình. Cho năm tài chính 2009, Công ty đã ước lượng tỷ lệ lãi gộp của toàn bộ các công trình vào khoản 5,29% so với doanh thu( năm 2008 là 9,25%)

· Đến thời điểm 31/12/2009, Công ty chưa tiến hành trích khấu hao ước tính( 112.790.260 đồng) đối với quyền sử dụng đất tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩa kế toán trước thuế phát sinh trong năm 2009 là 3.406.095.617 đồng. Khoãn lãi này chưa bao gồm khoản chi phí khấu hao nêu trên.

Đến 9 tháng đầu năm 2010, tổng tài sản của công ty giảm nhẹ so với đầu năm 2010, nguyên nhân chủ yếu là do giảm lượng hàng tồn kho, đây là các công trình xây dựng được hoạch toán vào doanh thu. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm không cao, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của công ty chủ yếu thực hiện các dự án thầu, vì vậy, hầu hết các quyết toán đều được thực hiện vào cuối năm.
7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

· Thuận lợi

· Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những đòi hỏi về nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ với phát triển kinh tế, hiện đại hóa đất nước luôn luôn là vấn đề được ưu tiên. 

· Với kinh nghiệm gần 35 năm hoạt động trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, Công ty đã xây dựng được uy tín và mối quan hệ rộng rãi với các chủ đầu tư, tăng khả năng trúng thầu và kiếm thêm nhiều hợp đồng mới cho công ty. Đặc biệt ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, công ty luôn được đánh giá cao về năng lực thi công, chất lượng cũng như mẫu mã của công trình. 
· Hiện công ty đang có nhiều hợp đồng đồng đã được ký kết với chủ đầu tư, đảm bảo đủ công việc trong toàn Công ty. Các công trình thi công của Công ty đều nằm trong diện công trình điều chỉnh giá.
· Các công trình Công ty trúng thầu và thi công đa số là những công trình có giá trị lớn và tập trung, vốn được thanh toán đầy đủ.
· Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn sản xuất kinh doanh.
· Đại đa số người lao động trong toàn Công ty, nhất là các cán bộ quản lý luôn luôn quyết tâm phấn đấu giữ vững sự ổn định và phát triển Công ty.
· Khó khăn:

· Thiết bị xe máy cũ hư hỏng nhiều, việc đầu tư trang thiết bị mới chưa kịp đáp ứng với yêu cầu công việc.

· Giá cả vật tư nhiên liệu vẫn biến động lớn ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tiền vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

· Các thủ tục nghiệm thu, điều chỉnh giá theo quy định còn kéo dài mất thời gian, làm ảnh hướng tới vốn hoạt động của doanh nghiệp.

· Năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, chuyên viên còn hạn chế, làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh.

· Lực lượng lao động xây lắp thiếu. Công tác xây lắp chủ yếu là thuê lao động bên ngoài với giá nhân công cao.

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
8.1 Vị thế của Công ty trong ngành

Với 35 năm kinh nghiệm phát triển và trưởng thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thương trường cũng như trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng nói chung.

Sản phẩm của công ty liên tục được đánh giá là đạt chất lượng cao. 

Vị thế của Công ty so với đối thủ cạnh tranh thể hiện ở kinh nghiệm, uy tín, chất lượng dịch vụ cung cấp, trình độ kỹ thuật, lao động: 

· Kinh nghiệm: Qua nhiều năm phát triển, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công đường giao thông như quốc lộ, giao thông nông thôn, hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng khu đô thị. 

· Chất lượng dịch vụ: Trong các năm qua, công ty được các ngành chức năng đánh giá tốt về việc thi công công trình đạt chất lượng, nhiều dự án do công ty thực hiện đã đưa vào khai thác và đạt được hiệu quả cao. 

· Quản lý:

· Đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty ngày càng được nâng cao về trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh công tác.

· Công ty có ban lãnh đạo năng động, nhạy bén trong công tác cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân đã được đào tạo chuyên môn cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

8.2 Triển vọng phát triển của ngành

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP luôn duy trì ở mức cao, bình quân trong giai đoạn 2003-2009 đạt 7,37%. Trong năm 2009 tuy mức độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ duy trì ở mức 5,32% thấp so với các năm trước nhưng đặt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu thì đây là một mức cao mà chỉ có số ít nước có thể đạt được. Đạt được kết quả trên là nhờ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường pháp lý thu hút đầu tư nước ngoài cũng như khuyến khích đầu tư trong nước. Với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở hạ tầng thấp, Việt Nam có nhu cầu rất lớn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, xây dựng đô thị tăng mạnh. Hiện nay tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tới gần 40% GDP của Việt Nam và dự báo sẽ tăng lên 43- 44% trong vòng 5 năm tới. 

Xét về tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất kinh doanh, lĩnh vực xây dựng luôn đạt được mức tăng trưởng khoảng trên 20% trong những năm gần đây, và dự kiến khả năng tăng trưởng của ngành sẽ được duy trì ở mức cao trong những năm tới.

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức về sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nội bộ ngành từ các đơn vị trong nước cũng như các đơn vị quốc tế. Có thể nói, triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới được đánh giá là tương đối tốt với rất nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành

8.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Trong xu hướng phát triển chung của ngành xây dựng và nền kinh tế, định hướng phát triển của Công ty như sau: 

· Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là đầu tư và xây lắp. Công ty chủ trương không ngừng củng cố và nâng cao năng lực tài chính, trình độ công nghệ, năng lực thiết bị và kinh nghiệm thi công để có thể nhận thầu thi công các công trình quan trọng, giá trị cao. 
· Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư, liên danh liên kết mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng.
9. Chính sách đối với người lao động

9.1 Số lượng người lao động trong công ty

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 10/08/2010 là 198 người.

Trong đó: 

· Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có thời hạn từ 1 đến 03 năm: 183 người

· Lao động thời vụ: 15 người

9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

9.2.1. Chính sách đào tạo

Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của Công ty với mục tiêu xây dựng một đội ngũ CBCNV thành thạo về nghiệp vụ và tay nghề, có trách nhiệm với công việc, gắn bó với Công ty đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc. tất cả các CBCNV trong Công ty đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện nâng cao tay nghề phù hợp với từng chức danh công tác, cụ thể: 
· Bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề (tư vấn giám sát, quản lý dự án, …).

· Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất khi chuyển đổi công việc.

· Cử cán bộ học tập, tham quan ở các đơn vị khác.
9.2.2. Chính sách tiền lương, tiền thưởng

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Việc phân phối tiền lương được thực hiện công khai, dân chủ đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty:
· Mỗi năm nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương, ngoài ra CBCNV còn được hưởng thêm lương theo năng suất và hoàn thành công việc vào các dịp lễ, tết.

· Tiền thưởng gồm: thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong sản xuất, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty.thưởng thi đua hàng năm.
9.2.3. Chính sách trợ cấp, các chế độ chính sách khác đối với người lao động

Tất cả CBCNV chính thức của Công ty đều được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật lao động:

· Người lao động nghỉ việc Công ty trả trợ cấp thôi việc = ½ tháng lương / năm (lương bình quân 6 tháng).

· Đăng ký sổ bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo luật bảo hiểm xã hội.

· Giải quyết đầy đủ chế độ thai sản, ốm đau cho người lao động, thực hiện tốt chính sách cho người lao động khi bị tai nạn lao động.

10.  Chính sách cổ tức
Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới. Qua các năm hoạt động sau cổ phần hóa cho đến nay tỷ lệ cổ tức được đảm bảo ổn định  trên 6%/năm.

Bảng 8: Tỷ lệ cổ tức qua các năm thực hiện và dự kiến các năm 2006-2010

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	Kế hoạch 2010

	Tỷ lệ cổ tức (%)
	6
	12
	6
	12
	12


Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
11. Tình hình hoạt động tài chính

Các số liệu tài chính sử dụng trong bản công bố thông tin này được lấy từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2009
11.1.1. Trích khấu hao TSCĐ 

Công ty sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn của Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính ban hành về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
Bảng 9: Thời gian khấu hao TSCĐ của Công ty

	Danh mục
	Năm

	- Nhà xưởng, vật kiến trúc
	 10 - 30

	- Máy móc, thiết bị
	03 - 07

	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	 03 -10

	- Thiết bị, dụng cụ quản lý
	03 -08

	- Quyền sử dụng đất
	05 -50


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
11.1.2. Mức lương bình quân 

Tiền lương bình quân của công nhân, nhân viên làm việc tại công ty hiện nay là 3.600.000 đồng/người/tháng, đây là một mức cao so với các doanh nghiệp khác trong ngành.

11.1.3. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Việc thanh toán các khoản công nợ như: ngân hàng, khách hàng... luôn được Công ty quan tâm thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký kết.
11.1.4. Các khoản phải nộp theo luật định
Các khoản phải nộp theo luật định như: phí và lệ phí… luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình.                        
11.1.5. Trích lập các quỹ theo luật định
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Số dư các quỹ của từ năm 2008 và 2009 như sau:

Bảng 10: Số dư các quỹ năm từ 2008 đến 9 tháng 2010
                                                                               


      Đơn vị tính: đồng

	STT
	Các quỹ
	31/12/2008 
	31/12/2009
	30/09/2010

	1
	Quỹ đầu tư phát triển
	1.132.769.536
	1.132.769.536
	1.132.769.536

	2
	Quỹ dự phòng tài chính
	947.645.039
	734.862.288
	650.027.288

	3
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	221.805.212
	-20.581.788
	-187.888.180

	
	Tổng cộng
	2.302.219.787
	1.847.050.036
	


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 như sau:
· Các quỹ đầu tư phát triển: bổ sung vốn điều lệ Công ty;
· Quỹ dự phòng tài chính: bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật, khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích đến bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.
· Quỹ khen thưởng và phúc lợi: chi khen thưởng cho CBCNV, chi ủng hộ các quỹ tại các địa phương nơi đóng quân, chi thăm hỏi, hiếu hỷ.
11.1.6. Tổng dư nợ vay
Tính đến thời điểm 30/09/2010, tình hình nợ vay của Công ty như sau:
Bảng 11: Tổng dư nợ vay đến 30/09/2010
       Đơn vị: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	9.131.310.659
	17.135.501.346
	21.338.535.368

	2
	Vay và nợ dài hạn
	1.280.339.826
	800.000.000
	800.000.000


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008-2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
Bảng 12: Chi tiết các khoản vay ngắn hạn

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Dư nợ đầu kỳ
	Vay trong kỳ
	Trả trong kỳ
	Dư nợ cuối kỳ

	NH Đầu tư & PT chi nhánh TP Cần Thơ
	8.533.275.060
	27.845.637.132
	15.340.376.864
	21.038.535.328

	NH Đầu tư & PT chi nhánh TP Hồ Chí Minh
	7.287.125.460
	3.342.972.962
	10.630.098.382
	40

	Vay cá nhân
	
	200.000.000
	
	200.000.000

	Vay dài hạn đến hạn trả
	1.315.100.828
	
	1.215.100.828
	100.000.000

	Tổng
	17.135.501.348
	31.388.610.094
	27.185.576.074
	21.338.535.368


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008-2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

Chi tiết số nợ vay 21.038.535.328đồng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Cần thơ, theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 001/2010/HD – Số đăng ký tại NH: 02/447208 ngày 02 tháng 06 năm 2010.
11.1.7. Tình hình công nợ hiện nay
Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008, 2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 tình hình công nợ của Công ty trong 3 năm vừa qua như sau:

· Các khoản phải thu
Bảng 13: Các khoản phải thu từ 2008 – 9 tháng 2010
Đơn vị: đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	1
	Phải thu khách hàng
	15.035.822.260
	33.565.282.294
	33.111.881.585

	2
	Trả trước cho người bán
	5.296.002.000
	3.926.364.020
	5.266.100.558

	3
	Thuế GTGT được khấu trừ
	-
	-
	

	5
	Các khoản phải thu khác
	270.174.520
	217.548.327
	183.848.327

	6
	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	-
	-
	-

	 
	Tổng
	20.601.998.780
	37.709.194.641
	40.573.330.470


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008-2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010  của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

Các khoản phải thu chủ yếu là phải thu từ các chủ đầu tư, các ban quản lý các dự án với tổng số là 33,11 tỷ đồng. Các khoản phải thu này chủ yếu là giá trị khối lượng hoàn thành còn đang trong giai đoạn phải bảo hành công trình và khối lượng nghiệm thu. Khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành công trình thì số nợ trên sẽ được thu hồi.
· Các khoản phải trả

Bảng 14: Các khoản phải trả từ 2008 – 9 tháng 2010
Đơn vị: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010

	I
	Nợ ngắn hạn
	39.556.431.532
	74.418.868.981
	59.950.411.801

	1
	Vay ngắn hạn
	7.556.310.659
	15.820.400.520
	21.338.535.368

	2
	Nợ dài hạn đến hạn trả
	1.575.000.000
	1.315.100.826
	

	2
	Phải trả cho người bán
	8.702.573.952
	28.931.725.605
	18.706.077.161

	3
	Người mua trả tiền trước
	11.895.271.116
	13.101.932.324
	6.941.401.833

	4
	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
	1.587.704.340
	5.561.728.735
	1.758.725.789

	5
	Chi phí phải trả
	42.000.000
	42.000.000
	42.000.000

	6
	Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn khác
	7.892.852.429
	9.077.531.345
	10.846.071.345

	7
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	304.719.036
	568.449.626
	505.488.485

	II
	Nợ dài hạn
	15.970.546.826
	2.037.929.000
	2.037.929.000

	III
	Nợ khác
	-
	-
	

	 
	Tổng cộng
	55.526.978.358
	76.456.797.981
	61.988.340.801


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008-2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 15: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 2008 – 2009
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2008
	Năm 2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 
	 

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
	
	
	 

	        TSLĐ / Nợ ngắn hạn
	Lần
	1.07
	0.83

	+ Hệ số thanh toán nhanh:
	
	
	

	        TSLĐ - Hàng tồn kho
	
	
	

	              Nợ ngắn hạn
	Lần
	0.66
	0.62

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
	
	
	

	+ Hệ số:  Nợ / Tổng tài sản
	Lần
	0.74
	0.81

	+ Hệ số : Nợ / Vốn chủ sở hữu
	Lần
	2.92
	4.16

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
	
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho:
	
	
	

	             Giá vốn hàng bán
	Vòng
	3.99
	8.64

	        Hàng tồn kho bình quân
	
	
	

	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản
	%
	94%
	156%

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:
	
	
	

	+ Hệ số LNST/ Doanh thu thuần
	%
	1.36%
	1.91%

	+ Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)
	%
	5.00%
	15.35%

	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (ROA)
	%
	1.28%
	2.97%

	+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần
	%
	0.19%
	1.11%


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008-2009 và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

· Khả năng thanh toán: Các hệ số về khả năng thanh toán của Công ty ở mức thấp và có xu hướng giảm, phản ảnh khả năng đảm bảo các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty không tốt. Nguyên nhân là do công ty vay nợ ngắn hạn khá nhiều (hơn 50% tổng nguồn vốn) nhằm đảm bảo kịp tiến độ các công trình thi công.
· Cơ cấu nguồn vốn: Do đặc thù hoạt động xây dựng là vốn đầu tư lớn trong khi thi công kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao công trình được thực hiện từng phần nên thường vốn giải ngân chậm hơn tiến độ thi công. Vì vậy, để đáp ứng được nguồn vốn hoạt động Công ty phải huy động từ nguồn vay nợ làm cho tỷ trọng nợ vay luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng khá cao, từ 50% - 70% tổng nguồn vốn. Nợ phải trả của công ty có xu hướng tăng dần qua các năm điều này sẽ tạo nhiều áp lực trong việc trả lãi.

· Năng lực hoạt động: Trong năm 2008 công ty gặp khó khăn do diễn biến chung của nền kinh tế, tuy nhiên, hiệu quả hoạt động đã được cải thiện trong năm 2009. Hiệu quả sử dụng tài sản khá cao khi mức doanh thu các năm qua luôn duy trì ở mức cao hơn tổng tài sản, điều này xuất phát từ các máy móc thiết bị của công ty đã khấu hao gần hết nhưng khả năng sử dụng còn rất tốt, đây là một lợi thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.
· Khả năng sinh lời: Khả năng tạo doanh thu trên tài sản duy trì ở mức cao, tuy nhiên lợi nhuận trên nguồn vốn cũng như tài sản lại ở mức thấp so với trung bình ngành. Nguyên nhân là do các công trình xây dựng của công ty chủ yếu là thực hiện các dự án cho nhà nước, vì vậy, doanh thu sẽ phụ thuộc vào tốc độ giải ngân nguồn vốn và nghiệm thu công trình từ nhà nước. Việc nhà nước chậm thanh toán buộc công ty phải vay thêm từ Ngân hàng để kịp tiến độ thi công nên chi phí lãi vay cao. 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2010 không được khả quan, điều này là do tính chất hoạt động của công ty là thực hiện các gói thầu, vì vậy, phải đến cuối năm các dự án này mới được quyết toán. Tuy nhiên, có thể thấy, mặt bằng chung lãi suất trong năm khá cao cũng đã ảnh hưởng khá lớn đến chi phí lãi vay của công ty.

12. 
Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
12.1 Danh sách Hội đồng Quản trị
Bảng 16: Hội đồng Quản trị

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số CMND

	1
	Lê Văn Thư
	Chủ tịch HĐQT
	23/9/1954
	024147712

	2
	Lê Văn Thịnh
	Thành viên HĐQT
	19/3/1956
	024146927

	3
	Nguyễn Xuân Nhị
	Thành viên HĐQT
	07/6/1952
	361571806

	4
	Sái Văn Nhuệ
	Thành viên HĐQT
	16/5/1954
	361125881

	5
	Khổng Anh Dũng
	Thành viên HĐQT
	30/01/1960
	023189618


Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

Ông LÊ VĂN THƯ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

- Họ và tên :       LÊ VĂN THƯ
- Giới tính :       Nam
- Ngày tháng năm sinh :      23/9/1954
- CMND :  
Số   024147712         Cấp ngày : 24/6/2003       Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh : 
Xã Kim Ngưu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch :   
Việt Nam
- Dân tộc :   
Kinh
- Quê quán :
Xã. Kim Ngưu, Huyện. Khoái Châu, Tỉnh. Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú : 201/90 - Nguyễn Xí, P.26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :  10/10 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ giới cơ khí 

- Quá trình công tác : 

	· 01/05/1978 - 31/12/1979
	:
	Kỹ sư cơ khí Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/01/1980 - 31/12/1986
	:
	Quản đốc Xưởng SC xe máy Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/01/1987 - 15/06/2001
	:
	Phó giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi 40

	· 16/06/2001 - 30/06/2004
	:
	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần XD 40

	· 01/07/2004 - Nay
	:
	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay :    Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Số cổ phần nắm giữ :  


+ Sở hữu cá nhân :   85.490 cổ phần.    Chiếm 5,28 % vốn điều lệ.


+ Đại diện sở hữu :   15.000 cổ phần.  Chiếm  0,93 % vốn điều lệ.

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không

Ông LÊ VĂN THỊNH - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Họ và tên :       LÊ VĂN THỊNH
- Giới tính :        Nam
- Ngày tháng năm sinh :     19/3/1956
- CMND :  
Số 024146927         Cấp ngày : 06/6/2003    Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh :    
Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
- Quốc tịch :   
Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú :
201/88 - Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan : 08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :  10/10 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư Thủy lợi 

- Quá trình công tác : 

	· 01/5/1979 - 31/12/1980
	:
	Kỹ sư Thủy lợi Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/01/1981 - 31/12/1982
	:
	Đội phó Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/01/1983 - 31/12/1988
	:
	Đội trưởng Công ty XD Thủy lợi 40

	· 01/01/1989 - 15/6/2001
	:
	Giám đốc Xí nghiệp Công ty XD Thủy lợi 40

	· 16/6/2001 - 30/6/2004
	:
	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần XD 40

	· 01/7/2004 – Nay
	:
	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Chủ tịch Hội đồng Guản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   102.210 cổ phần. Chiếm 6,32 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :  không

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông NGUYỄN XUÂN NHỊ - Ủy viên Thường trực Hội đồng quản trị 

- Họ và tên :       NGUYỄN XUÂN NHỊ
- Giới tính :   Nam
- Ngày tháng năm sinh :    07/6/1952
- CMND : 
Số 361571806      Cấp ngày : 28/9/2004    Tại : CATP. Cần Thơ.

- Nơi sinh :
Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

- Quốc tịch :
Việt Nam
- Dân tộc :     
Kinh
- Quê quán :  
Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ thường trú : 292/11- CMT 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP.Cần Thơ

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :  10/10 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác : 

	· 01/04/1970 - 30/11/1979
	:
	Bộ đội và đi học tại Trường  nghiệp vụ 2

	· 01/12/1979 - 31/12/1980
	:
	Kế toán viên Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/01/1981 - 31/12/1982
	:
	Phó phòng TC-KT Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/01/1983 - 150/6/2001
	:
	Kế toán trưởng Công ty XD Thủy lợi 40

	· 16/06/2001 - 30/06/2004
	:
	Kế toán trưởng Công ty cổ phần XD 40

	· 01/07/2004 – Nay
	:
	UÛy viên thöôøng tröïc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Thöôøng tröïc Hội đồng quản trị 

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân 


:    20.840 cổ phần. Chiếm 1,29 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu vốn nhà nước
:   406.800 cổ phần. Chiếm  25,15 % vốn điều lệ.

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ :  Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông SÁI VĂN NHUỆ - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Qiám đốc

- Họ và tên : 
SÁI VĂN NHUỆ 
- Giới tính : 
Nam
- Ngày tháng năm sinh : 16/5/1954
- CMND : 
Số361125881        Cấp ngày : 25/8/2005       Tại : CATP. Cần Thơ.

- Nơi sinh :    
Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

- Quốc tịch : 
Việt Nam
- Dân tộc :     
Kinh
- Quê quán :   Xã. Lạc Đạo, Huyện. Văn Lâm, Tỉnh. Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú : 110/17 - Hàm Nghi, P. Bến nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan : 08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa : 10/10 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi 

- Quá trình công tác : 

	· 01/07/1979 - 04/08/1988
	:
	Kỹ sư Thủy lợi Công ty XD Thủy lợi 10

	· 05/08/1988 - 15/06/2001
	:
	Trưởng phòng Công ty XD Thủy lợi 40

	· 16/06/2001 - 05/02/2007
	:
	TV HĐQT – Trưởng phòng TC-HC Công ty cổ phần XD 40

	· 06/02/2007 - Nay
	:
	TV HĐQT, Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :      78.610 cổ phần.    Chiếm 4,86 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :     Không.

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : 


+ Vợ : Nguyễn Thị Hoa :16.720 cổ phần. Chiếm 1,03 % vốn điều lệ.

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông KHỔNG ANH DŨNG - Thành viên Hội đồng Quản trị 

- Họ và tên :       KHỔNG ANH DŨNG 
- Giới tính :        Nam
- Ngày tháng năm sinh : 30/01/1960
- CMND :  
Số 023189618      Cấp ngày : 12/8/1994    Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh :  
Xã Bạch Hạc, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

- Quốc tịch :   Việt Nam
- Dân tộc :   
Kinh
- Quê quán :   Xã Bạch Hạc, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú : A12 - Cư xá Thủy lợi 301, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :  10/10 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy lợi 

- Quá trình công tác : 

	· 10/1983 - 08/1988
	:
	CB kỹ thuật Ban kiến thiết Dầu Tiếng, Tây Ninh

	· 09/1988 - 08/1995
	:
	CB kỹ thuật Ban QLXD công trình 301 – Bộ Thủy lợi

	· 09/1995 - 02/1999
	:
	CB kỹ thuật Ban QLDA TL. 417 – Bộ NN&PTNT

	· 03/1999 - 12/1999
	:
	CB kỹ thuật Ban QLDA TL. 416 – Bộ NN&PTNT

	· 01/2000 - 03/2007
	:
	CB Kỹ thuật Cty QLKTDV thủy lợi – Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh

	· 04/2007 - 04/2008
	:
	Giám đốc xí nghiệp Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

	· 05/2008 - Nay
	:
	Thành viên HĐQT Cty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :  78.920 cổ phần. Chiếm 4,88 % vốn điều lệ. 

+ Đại diện sở hữu :  Không 

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ :  Không
- Hành vi vi phạm pháp luật :   Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
12.2 Danh sách Ban Tổng Giám đốc
Bảng 17: Ban Tổng Giám đốc

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số CMND

	1
	Lê Văn Thịnh
	Tổng Giám đốc
	19/3/1956
	024146927

	2
	Sái Văn Nhuệ
	Phó Tổng Giám đốc
	16/5/1954
	361125881

	3
	Trần Ứng Hòe
	Phó Tổng Giám đốc
	28/4/1956
	024240519

	4
	Nguyễn Đức Hùng
	Phó Tổng Giám đốc
	27/9/1957
	023654641


Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

Ông LÊ VĂN THỊNH - Tổng Giám đốc
Như phần 12.1

Ông SÁI VĂN NHUỆ- Phó Tổng Giám đốc

Như phần 12.1

Ông TRẦN ỨNG HÒE - Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên :         TRẦN ỨNG HÒE
- Giới tính :          Nam
- Ngày tháng năm sinh :     28/4/1956
- CMND :  Số   024240519         Cấp ngày : 16/02/2004    Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh :     Số 5 đường Vị Xuyên, P. Vị Xuyên , TP.Nam Định

- Quốc tịch :   Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   Số 5 đường Vị Xuyên, P. Vị Xuyên , TP.Nam Định

- Địa chỉ thường trú :     Số 75 đường 1A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :    08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư Thủy lợi 

- Quá trình công tác : 

	· 06/1979 - 12/1980
	:
	Kỹ sư Thủy lợi Cty XD Thủy lợi 10

	· 01/1981 - 12/1982
	:
	Đội phó Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/1983 - 08/1999
	:
	Đội trưởng Công ty XD Thủy lợi 40

	· 09/1999 - 06/2001
	:
	Phó Giám đốc Xí nghiệp Cty Xây dựng 40

	· 07/2001 - 08/2007
	:
	Giám đốc Xí nghiệp Cty cổ phần XD 40

	· 09/2007 - Nay
	:
	Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   10.530  cổ phần. Chiếm 0,65 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :  Không

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông NGUYỄN ĐỨC HÙNG - Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên :     NGUYỄN ĐỨC HÙNG  

- Giới tính :             Nam
- Ngày tháng năm sinh :    27/9/1957
- CMND : 
Số   023654641  Cấp ngày : 13/8/1998     Tại : CATP Hồ Chí Minh

- Nơi sinh :    
Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây

- Quốc tịch :    Việt Nam  

- Dân tộc :       Kinh
- Quê quán :    Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : C2A - Cư xá Tân Cảng, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :  10/10.  

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Máy xây dựng
- Quá trình công tác : 


	· 12/1981 -  12/1984
	:
	Kỹ sư – CB kỹ thuật xe máy Cty XD Thủy lợi 10

	· 01/1985 - 12/1986
	:
	Phó phòng QLXN Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/1987 - 12/1988
	:
	Trưởng phòng QLXN Công ty XD Thủy lợi 10

	· 01/1989 - 06/2001
	:
	Phó giám đốc Xí nghiệp Công ty XD  Thủy lợi 40

	· 07/2001 - 06/2004
	:
	Phó Giám đốc Xí nghiệp Công ty cổ phần Xây dựng 40

	· 07/2004 - 08/2007
	:
	Giám đốc Xí nghiệp Công ty cổ phần Xây dựng 40

	· 09/2007 - Nay
	:
	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay :   Phó Tổng Giám đốc Công ty.   

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   20.180  cổ phần. Chiếm 1,25 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :   Không.
- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ :   Không. 

- Hành vi vi phạm pháp luật :    Không.

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty :    Không. 

12.3 Danh sách Ban Kiểm soát và Kế toán Trưởng

Bảng 18: Thành viên Ban Kiểm soát và Kế toán Trưởng

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số CMND

	1
	Khúc Ngọc Sáu
	Trưởng Ban kiểm soát
	16/7/1955
	023720847

	2
	Lê Minh Độ
	Thành viên BKS
	20/4/1956
	025198923

	3
	Lương Văn Nho 
	Thành viên BKS
	06/9/1960
	331151924

	4
	Đinh Văn Vui
	Kế toán trưởng
	21/5/1954
	362299148


Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây dựng 40

Ông KHÚC NGỌC SÁU - Trưởng Ban Kiểm soát 

- Họ và tên :         KHÚC NGỌC SÁU 
- Giới tính :           Nam
- Ngày tháng năm sinh :     16/7/1955
- CMND :  Số   023720847         Cấp ngày : 07/4/1999    Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh :    Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình

- Quốc tịch :   Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình

- Địa chỉ thường trú :     75 - Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :    08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư Thủy lợi 

- Quá trình công tác : 

	· 06/1979 - 12/1980
	:
	Kỹ sư Thủy lợi Cty XD Thủy lợi 10

	· 01/1981 - 12/1982
	:
	Đội phó  Cty XD Thủy lợi 10

	· 01/1983 - 12/1988
	:
	Đội trưởng, Phó phòng  Kỹ thuật  Cty XD Thủy lợi 40

	· 01/1989 - 06/2001
	:
	Giám đốc Xí nghiệp Cty Xây dựng 40

	· 07/2001 - 06/2009
	:
	Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần XD 40

	· 07/2009 - Nay
	:
	Trưởng Ban kiểm soát Cty CP ĐT & XD 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   22.160  cổ phần. Chiếm 1,37 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :  không

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông LÊ MINH ĐỘ - Thành viên Ban Kiểm soát 

- Họ và tên :       LÊ MINH ĐỘ
- Giới tính :          Nam
- Ngày tháng năm sinh :     20/4/1956
- CMND :  Số   025198923         Cấp ngày : 17/9/2009    Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh :    X. Hợp Tiến, H. Nam Sách, T. Hải Dương.
- Quốc tịch :   Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   Xã. Hợp Tiến, Huyện. Nam Sách, Tỉnh. Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú :     8A - Đường 31, Phường 6, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :    08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư Máy xây dựng 

- Quá trình công tác : 

	· 04/1980 - 06/1982
	:
	Giáo viên dạy nghề Trường Cơ giới 3 – Bộ Thủy lợi

	· 07/1982 - 10/1983
	:
	Trưởng phòng Đào tạo Trường Cơ giới 3 – Bộ Thủy lợi

	· 11/1983 - 05/1988
	:
	Hiệu phó đào tạo Trường Cơ giới 3 – Bộ Thủy lợi

	· 06/1988 - 04/1989
	:
	Cán bộ kỹ thuật Tổng công ty XDTL 4

	· 05/1989 - 12/1991
	:
	Phó quản đốc Xưởng Bê tông –Tổng CTXDTL. 4

	· 01/1992 - 05/1993
	:
	Đội trưởng – Công ty Xây lắp Tổng Công ty XD số 1 – Bộ XD

	· 06/1993 - 11/2000
	:
	Phó phòng QLXN Công ty Xây dựng 40

	· 12/2000 - 06/2001
	:
	Trưởng phòng QLXN Công ty Xây dựng 40

	· 07/2001 - Nay
	:
	Trưởng phòng QLXN Công ty CP Đầu tư & Xây dựng 40

	· 06/2008 - Nay
	:
	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay :   Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Quản lý xe máy Công ty.

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   11.090  cổ phần. Chiếm  0,68 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :  không

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông LƯƠNG VĂN NHO - Thành viên Ban Kiểm soát 

- Họ và tên :       LƯƠNG VĂN NHO
- Giới tính :          Nam
- Ngày tháng năm sinh :     06/9/1960
- CMND :  Số   331151924         Cấp ngày : 06/8/2007    Tại : CA. Vĩnh Long.

- Nơi sinh :    Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Quốc tịch :   Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc 
- Địa chỉ thường trú :     34/14A - Trần Phú, P.4, Thị xã.Vĩnh Long.

- Số điện thoại cơ quan :    08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :  Trung cấp Kế toán  

- Quá trình công tác : 

	· 11/1983 - 06/2001
	:
	Kế toán Công ty XD Thủy lợi 10

	· 07/2001 - 06/2008 
	:
	Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng 40

	· 07/2008 - Nay
	:
	Phó phòng TC-KT. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Phó phòng Tài chính – Kế toán. Thành viên Ban Kiểm soát

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   1.930  cổ phần. Chiếm 0,12 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu :  không

- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
Ông ĐINH VĂN VUI - Kế toán Trưởng

- Họ và tên :        ĐINH VĂN VUI
- Giới tính :          Nam
- Ngày tháng năm sinh :     21/5/1954
- CMND :  Số   362299148         Cấp ngày : 16/10/2008     Tại : CATP. Cần Thơ.

- Nơi sinh :    Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

- Quốc tịch :   Việt Nam
- Dân tộc :      Mường
- Quê quán :   Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú :  25/17 đường Huỳnh Phan Hộ, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Số điện thoại cơ quan :    08.38 99 00 99
- Trình độ Văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :  Trung cấp Kế toán  

- Quá trình công tác : 

	· 09/1972 - 03/1981
	:
	Đi Bộ đội và đi học 

	· 04/1981 - 06/2001
	:
	Kế toán Cty XD Thủy lợi 10

	· 07/2001 - 06/2004
	:
	Kế toán Cty cổ phần XD 40

	· 07/2004 - 04/2005
	:
	Q. Kế toán trưởng Cty cổ phần Xây dựng 40

	· 05/2005 - Nay
	:
	Kế toán trưởng Cty CP Đầu tư  & XD 40


- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán Trưởng Công ty 

- Số cổ phần nắm giữ :  

+ Sở hữu cá nhân :   2.900 cổ phần. Chiếm  0,18 % vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu : Không
- Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ : Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không
13. Tài sản
Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 30/9/2010 như sau:
Bảng 19: Giá trị tài sản cố định

Đơn vị: đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn
	Giá trị còn lại
	% Giá trị còn lại/Nguyên giá

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	20.336.764.818
	4.044.533.959
	16.292.230.859
	80,11%

	2
	Máy móc, thiết bị
	24.549.730.385
	20.403.466.295
	4.146.264.090
	16,89%

	3
	Phương tiện vận tải
	9.090.836.912
	5.661.150.555
	3.429.686.357
	37,73%

	4
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	982.319.271
	831.106.474
	151.212.797
	15,39%

	5
	Tài sản khác
	-
	
	-
	-

	 
	Tổng cộng
	54.959.651.386
	30.940.257.283
	24.019.394.103
	43,70%


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2009 của CTCP Đầu tư & Xây dựng 40
Hiện tại, ngoài nhà cửa và kiến trúc ra các tài sản khác của công ty đều được khấu hao gần hết, tuy nhiên, những tài sản này được đánh giá là vẫn còn khả năng sử dụng cao, đây là một lợi thế của Công ty. 
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo
Bảng 20: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2010
Đơn vị tính giá trị: Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện 2009 
	Kế hoạch 2010 
	Thay đổi so với năm 2009 (%)

	1
	Vốn điều lệ
	15.391.200.000
	15.391.200.000
	0,00

	2
	Doanh thu thuần
	147.657.174.925
	116.883.000.000
	-20,80

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	2.819.530.715
	3.372.191.000
	19,6

	4
	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)
	1,91
	2,89
	0,98

	5
	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)
	18,32
	21,91
	3,59

	6 
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (%)
	6,00
	12,00
	6,00


Nguồn: Nghị quyết đại hội 2010 CTCP Đầu tư & Xây dựng 40
14.1 Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long định hướng đến 2020 của Thủ tướng chính phủ rất chú trọng đến việc đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi. Về vị thế, công ty đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về lĩnh vực thiết kế và xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm… Do đó công ty sẽ có ưu thế trong việc có được các công trình thủy lợi ở khu vực này, đảm bảo nguồn thu ổn định cho công ty.
Công ty cũng đã mở ra một hướng kinh doanh mới trên một lĩnh vực có nhiều tiềm năng khi thành lập xí nghiệp Khai thác cát xây dựng tại Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh.
Trong năm 2010 sẽ tiến hành đầu tư, hoàn thành các dự án lớn như:
· Hoàn thành cơ bản hồ chứa nước Sông Ray Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ ĐăkLông Thượng – Lâm Đồng.

· Hoàn thành bàn giao kênh Tha La – Kiên Giang. Công trình đê biển Ba Tri - Bến Tre, Kênh Sông Ray Bà Rịa – Vũng Tàu.

· Đầu tư khai thác tiềm năng của Hồ Dầu Tiếng và hồ Phước Hòa. Góp vốn đầu tư vào nhà máy nước Cầu Mới - Đồng Nai.

· Khai thác hiệu quả khu nhà xưởng cho thuê tại Thủ Đức, tổ chức khai thác các các khu đất tại Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng.
14.2 Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua

Dự án đầu tư dài hạn

1/ Dự án Cấp nước Sài Gòn - Dầu Tiếng: Tp. Hồ Chí Minh

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư: 2.500.000.000.000 đồng

· Pháp nhân: Thành lập CTCP Cấp nước Sài Gòn - Dầu Tiếng
· Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
· Công ty tham gia 16%
:
16.000.000.000 đồng

2/ Dự án  Cấp nước Hồ Cầu Mới: Đồng Nai

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư: 200.000.000.000 đồng

· Pháp nhân: Thành lập CTCP Cấp nước Hồ Cầu Mới

· Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

· Công ty tham gia 17%
: 6.800.000.000 đồng

3/ Dự án Thủy điện Sông Ray

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư: 41.000.000.000 đồng

· Pháp nhân: Thành lập CTCP Thủy điện Sông Ray


· Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng

· Công ty tham gia 40%
: 3.600.000.000 đồng

Dự án đầu tư trung hạn

1/ Dự án Khai thác cát – Lòng hồ Dầu Tiếng: Tây Ninh

· Quy mô dự án – Vốn đầu tư
:4.172.000.000 đồng

· Doanh thu Khai thác cát hàng năm
: 3.272.500.000 đồng

· Thời gian thu hồi vốn
: Khoảng 7 năm

· Pháp nhân: Thành lập Xí nghiệp khai thác vật liệu & Xây dựng Dầu Tiếng

2/ Dự án kho bãi cho thuê – 258 Nam Hòa, Thủ Đức: Tp. Hồ Chí Minh
· Quy mô dự án – Vốn đầu tư


a. Diện tích đất thuê:7.549,90 m2   
b. Diện tích xây dựng kho bãi:836,42 m2
c. Nhà lắp ghép khung tiền chế, lợp bằng tôn, xây tuờng gạch bao quanh, nền đổ bê tông, hàng rào bao quanh, đường nội bộ trải nhựa, trạm điện hạ thế 500 KVA, nuớc sinh hoạt và phục vụ sản xuất .v.v…

· Tổng kinh phí xây dựng: 7.988.403.000 đồng

· Doanh thu cho thuê/ năm: 3.452.000.000 đồng

· Thời gian thu hồi vốn
: 5 năm.

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có.
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty

Không có.

V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Loại chứng khoán 

Loại chứng khoán: 



Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá 

Mệnh giá:




10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch
Tổng số chứng khoán đăng ký: 

1.539.120 cổ phần
Trong đó cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 
 11.090 cổ phần 
Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng): 11.090 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0.72% chứng khoán đăng ký)
4. Hạn chế chuyển nhượng
Công ty có 11.090 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng với chi tiết như sau:
· Lý do hạn chế chuyển nhượng: 
Căn cứ  theo khoản 2 điều 14 Nghị định 44/1998/ND-CP ngày 29/6/1998 về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành cổ phần hóa thì người lao động nghèo được mua cổ phiếu trả dần theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Đối với Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng 40 như sau:

· Số được xét theo nghị định 44/1998/ND-CP 


: 8.171 CP 

· Số cổ phần ưu đãi thực tế người lao động được xét mua
: 3.850 CP 

· Số cổ phần người lao động nghèo đã nộp tiền

: 2.741 CP

· Số tiền cổ phần trả chậm người lao động chưa nộp tiền
: 1.109 CP

Như vậy, khi tiến hành cổ phần hóa theo điều lệ cũ mệnh giá cổ phiếu được xác định là 100.000 đồng/CP. Khi tiến hành làm các thủ tục lên sàn mệnh giá được xác định lại theo điều lệ mới là 10.000 đồng/CP. Do vậy, số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đến thời điểm hiện tại là 11.090 cổ phần.

· Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 
Từ ngày 28 tháng 05 năm 2001 đến ngày 28 tháng 05 năm 2011 (thời gian hạn chế chuyển nhượng là 10 năm tính từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tiên sau khi hoàn tất cổ phần hóa)

5. Phương pháp tính giá
Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 40 tại thời điểm 31/12/2008, 31/12/2009 và 30/09/2010.
         
Giá trị sổ sách = (Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi)/ (Tổng số cổ phiếu– Số cổ phiếu quỹ)

Bảng 21: Giá trị sổ sách năm 2008, 2009 và đến 30/9/2010
Đơn vị tính: đồng

	
	31/12/2008
	31/12/2009
	30/09/2010(*)

	Nguồn vốn chủ sở hữu
	19.031.109.286
	18.362.637.250
	18.627.633.784

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	    221.805.212 
	    (20.581.788)
	

	Tổng số cổ phiếu 
	         1.539.120 
	         1.539.120 
	        1.539.120 

	Số cổ phiếu quỹ
	              15.000 
	             15.000 
	            15.000 

	Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu)
	              12.341 
	             12.062 
	            12.222 



Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2008, 2009  và báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2010 của CTCP Đầu tư và Xây dựng 40
(*): Quỹ khen thưởng phúc lợi đã được chuyển lên nợ phải trả ngắn hạn từ các BCTC từ năm 2010. Những BCTC năm 2008,2009 Quỹ khen thưởng phúc lợi vẫn thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của

công ty đối với người nước ngoài.

Căn cứ theo quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ th.

nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên vốn điều lệ của Công ty tại thời

điểm ngày 22/10/2010 là 0%.
7. Các loại thuế có liên quan
Các loại thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như thuế TNDN, được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
· Thuế TNDN: 
Theo Luật thuế TNDN số 14/2008/QH 12 ngày 3 tháng 06 năm 2008 và thông tư số  130/2008/TT – BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008, mức thuế công ty phải đóng là 25% trên thu nhập chịu thuế. Do công ty được cổ phần hóa từ 2001 nên công ty không còn được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN.

· Các loại thuế khác:

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Sau khi đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội (UPCoM), Công ty chịu sự chi phối của Luật Chứng khoán, các văn bản pháp lý liên quan do Bộ Tài chính, UBCKNN và SGDCK Hà Nội ban hành.       

VI.  CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tổ chức đăng ký giao dịch

Tên: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 40.
Đia chỉ trụ sở chính: 46/5 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848) 38990099



Fax: (848) 35117533

Website: www.dautuxaydung40.com.vn

Email : dtxd40@yahoo.com.vn
2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT

Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848) 38216789

Fax: (848) 38213399

Website: www.avsc.com.vn
Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 2, số 63 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: (844) 39366999
Fax: (844) 38262665
3. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN CA&A

Thành viên Tập đoàn Kiểm toán DFK

Địa chỉ :
08, Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại:
(848) 62974639

Fax: (848) 62974659
VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I:
Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội 

2. Phụ lục II:
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Kinh Doanh

3. Phụ lục III:
Bản sao Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2010

4. Phụ lục IV: 
Bản sao sơ yếu lí lịch của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán Trưởng, Người được uỷ quyền công bố thông tin

5. Phụ lục V:
Ủy quyền công bố thông tin

6. Phụ lục VI:
Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty

7. Phụ lục VII:
Bản sao Báo cáo Tài chính năm 2010
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2010.

Đại diện tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
         LÊ VĂN THƯ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



           KẾ TOÁN TRƯỞNG
       KHÚC NGỌC SÁU





     ĐINH VĂN VUI
Đại diện tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LONG[image: image4.png]
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